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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6138
	Đặng Thị Trà MY
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	2 
	6139
	Phạm Văn Chiến
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	3 
	6140
	Trần Thị Hồng Nhungq
	Bắc Lý, Đồng Hới

	4 
	6141
	Phạm Văn Sửu
	Quảng Phong, Ba Đồn

	5 
	6142
	Nguyễn thị Hậu
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	6 
	6143
	Nguyễn Thị Tuyết
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	7 
	6144
	Nguyễn Thị Thúy
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	8 
	6145
	Trần Quốc Mạnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	9 
	6174
	Hoàng thị Ngần
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	10 
	6175
	Nguyễn Trần Nguyên Bình
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	11 
	6177
	Nguyễn Hà Phương
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	12 
	6178
	Nguyễn Thế Thiện
	thanh Thủy, Lệ Thủy

	13 
	6179
	Đoàn Văn Phụng
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	14 
	6180
	Dương Lê du
	Hải Phú, Bố Trạch

	15 
	6181
	Mai Xuân Phượng
	Liên Trường, Quảng Trạch


	16 
	6182
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	17 
	6183
	Lê Minh Tỵ
	Đại Trạch, Bố Trạch

	18 
	6184
	Trần Văn Đức
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	19 
	6185
	Võ Thành Chung
	Nam Trạch, Bố Trạch

	20 
	6186
	Trần Thị Diệu Huyền
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	21 
	6187
	Đinh Thị Như Hoài
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	6188
	Nguyễn Truòngw
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	23 
	6189
	Cao Thị Diệu Linh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	6190
	Hoàng thị Thanh
	Đức Ninh, Đồng Hới

	25 
	6162
	Phạm Văn trực
	Cảnh hóa, Quảng trạch

	26 
	6158
	Nguyễn Văn dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	27 
	6159
	Trần thị Thùy Dung
	Nam Lý, Đồng Hới

	28 
	6160
	Nguyễn Thị Trang
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	29 
	6161
	Trần Thị Thu
	Đại Trạch, Bố Trạch

	30 
	6169
	Ngô Văn Vinh
	cam Thủy, Lệ Thủy

	31 
	6170
	Hồ Thị Bảo Yến
	Hải Phú, bố Trạch

	32 
	6171
	Trần Thị Như Quỳnh
	 Đồng Sơn, Đồng hới

	33 
	6172
	Nguyễn Mạnh Hổ
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	34 
	6173
	Nguyễn Văn hóa
	Trường Sơn, quảng Ninh

	35 
	6146
	Hà Anh Tài
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	36 
	6147
	Nguyễn Sơn Tùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	37 
	6149
	Nguyễn Thị Nhung
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	38 
	6148
	Nguyễn Văn Phát
	NTB, Lệ Thủy

	39 
	6150
	Nguyễn Văn hoàn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	40 
	6151
	Võ Thanh Lương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	41 
	6152
	Trương Đình Phi
	Quán Hàu, quảng Ninh

	42 
	6153
	Nguyễn Thị Vân
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	43 
	6154
	Nguyễn Quang Hội
	Bảo Ninh, Đồng hới

	44 
	6155
	Nguyễn Công Chính
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	45 
	6156
	Hoàng Thị Hậu
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	46 
	6157
	Hoàng Đức Việt
	Vạn Trạch, Bố Trạch


